TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY                      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

       NHÓM VẬT LÝ 9                                                   VẬT LÝ – LỚP 9
                                                                           Thời gian làm bài : 45phút 
                                                                          Ngày kiểm tra : 12/12/2016.   
I. Trắc nghiệm (3điểm) Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm:
Câu 1: Một bóng đèn có ghi 220V – 75 W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220 V trong 4 giờ . Điện năng mà bóng đèn này sử dụng có thể là : 

A . A = 0.3 KWh                                         C . A=0.3 J

B . A = 0.3 Wh                                            D. A = 0.3 KWs

Câu 2 : Một nam châm vĩnh cửu có đặc tính nào dưới đây:
A. Khi bị nung nóng lên thì có thể hút các vụn sắt

B. Có thể hút các vật bằng sắt

C. Một đầu có thể hút còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt gần nó

D. Một đầu có thể hút còn đầu kia thì đẩy kim nam châm đặt gần nó
Câu 3: Quy tắc nào dưới đây cho ta xác định được chiều của đường sức từ ở trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua ?

A . Quy tắc bàn tay phải     
                                                C . Quy tắc nắm tay phải     
B . Quy tắc bàn tay trái                  


D . Quy tắc ngón tay phải     

Câu 4: Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V – 100W và trên bóng đèn dây tóc Đ2có ghi 220V-25W.Khi sáng bình thường , điện trở tương ứng R1 và R2 của dây tóc các bóng đèn này có mối quan hệ nào dưới đây

A . R1 = 4R2                                                     C . R1 = 16 R2
B . 4R1 = R2                                   D . 16R1 = R2

Câu 5: Theo quy tắc  bàn tay trái thì chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ :

A . Chiều của đường sức từ     
                                                               C . Chiều của lực điện từ     
B . Chiều của dòng điện




D . Chiều của cực Nam Bắc địa lý
Câu 6: Chiều của đường sức từ cho ta biết điều gì về từ trường tại điểm đó

A . Chiều chuyển động của thanh nam châm đặt ở điểm đó     
                                             
B .Hướng của lực từ tác dụng lên cực Bắc của kim nam châm đặt tại thời điểm đó

C. Hướng của lực từ tác dụng lên một vụn sắt đặt tại thời điểm đó

D. Hướng của dòng điện trong dây đẫn đặt tại thời điểm đó

 

II . Tự luận: (7 điểm)

Câu 7 : Để làm nam châm điện mạnh với dòng 

điện có cường độ cho trước thì nên quấn nhiều

hay ít vòng dây dẫn quanh một ống dây cách điện ?

Giải thích lý do chọn phương án đó.
Câu 8 : a) Dựa vào quy tắc nào để xác định chiều 

đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.
b) Trình bày cách xác định hai từ cực của ống dây

có dòng điện chạy qua khi đóng mạch điện.

c)Vẽ đường sức từ đi qua chỗ mỗi kim nam châm 

và mũi tên chỉ chiều của mỗi đường sức từ đó.

Câu 9 : Có 2 bóng đèn Đ1 ghi 6V – 6W và Đ2 ghi 12V – 7,2W,

a) Tính điện trở của mỗi đèn

b) Tính cường độ định mức của mỗi đèn

c) Khi mắc nối tiếp hai bóng đèn đó và mạch điện có U = 18V thì các đèn đó sáng không bình thường. Muốn đèn sáng bình thường ta phải mắc thêm một biến trở. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở của biến trở đó.

Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra
Trường THCS Ngọc Thụy       ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

Nhóm vật lý 9                                       Môn vật lý  9
Đề chính thức                                                 Thời gian 45 phút

                                                                       Năm học: 2016-2017                                          
I/ Trắc nghiệm  : ( 3 điểm )

Mỗi câu 0.5đ             6 x 0.5 = 3.0 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án


	A
	B;  D
	C
	B
	B
	D


II / Tự luận: ( 7 điểm)

Câu 7: Để làm nam châm điện mạnh thì quấn nhiều vòng dây.           0,25đ.                                 

· Giải thích đúng 

+ Nam châm điện pụ thuộc vào I và n                                              0,25đ.                    

     +n càng lớn thì  nam châm điện càng mạnh                                     0,25đ                                                      

     + I Cho trước ko đổi                                                                         0,25đ                           

Câu 8: 

a/ Nêu được vận dụng qui tắc nắm bàn tay phải                                   0.5đ

· Chiều dòng điện                                                                           0.25đ

·  và chiều đường sức từ trong long ống dây                                 0.25đ

b/ Trình bày  đúng  chiều dòng điện và chiều đường sức từ                  0,5đ

Nêu được vận dụng qui tắc nắm bàn tay phải và

 Từ cực  đầu ống dây bên trái là S ; phải là  N                                       0,5đ                                                                                           

C)Vẽ đúng  K đóng và hình dạng đường sức từ.                                    0,5đ                                                                                                           

      Chiều đương sức từ  và kí hiệu từ cực kim nam châm                     0,5đ

Câu 9: 
a) Tính đúng  R1 = 6
[image: image1.wmf]W

                                                                            0,5đ 
                       R2 = 20
[image: image2.wmf]W

                                                                            0,5đ

b) Tính đúng    I1 =1A                                                                               0,5đ

                     và I2 =0,6A                                                                           0,5đ

c) Vẽ đúng sơ đồ mạch điện Đ1 nối tiếp (  Đ2 //RX )                                 0,5đ
                                                 và Rx = 30 
[image: image3.wmf]W

                                           0,5đ                                                                                                                                                                                
            

(trả lời,công thức,tính toán,đơn vị:nếu thiếu 1 trong 4 ý đó thì trừ 0,25đ )               
TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY             MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

        NHÓM VẬT LÍ 9                                                         MÔN VẬT LÍ 9

                                     Năm học 2016-2017

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Nêu lên được sự tương tác giữa các từ cực của nam châm và ống dây có dòng điện chạy qua  

 - Phân biệt được điện trở- Biến trở.      

 –Giải thích được độ mạnh yếu nam châm điện phụ thuộc vào những yếu tố nào.

2. Kỹ năng
-  vẽ dược đường sức từ và biết cách xác định được từ cực của ống dây có dòng điện chạy qua.

- Biết vận  dụng được công thức định luật ôm điện năng công suất. Tính  R;U;I và A

3. Thái độ

- Học sinh có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra

II. MA TRẬN 

	Nội dung kiến thức
	Nhận biết

(40%)
	Thông hiểu

(30%)
	Vận dụng

(25%)
	Vận dụng cao(5%)
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Điện trở-Biến trở
	
	          1                                         1,0
	
	
	
	       1 

1,0
	
	         2

2,0

	Công-Công suất của dòng điện.
	
	          1                       1,0
	         1                                         0,5
	       1

1,0
	
	
	         1 

0,5
	         4

3,0

	Nam châm. đường sức từ
	        1

0,5
	          1

1,0
	         
	
	       1

0,5
	
	
	         3

2,0

	Từ trường ống dây có dòng điện
	
	
	          1

0,5
	       1 

1,0
	
	        1

1,0
	
	         3

2,5

	Lực điện từ.
	       1 

0,5
	
	
	
	
	
	
	         1

0,5

	Tổng
	        2

1,0
	          3

3,0
	          2

1,0
	       2

2,0
	       1

0,5
	        2

2,0
	         1

0,5
	    13 câu

10,0đ


                                                          Ngọc thụy, ngày 07 tháng 12 năm 2016

Giáo viên ra đề                           Tổ trưởng duyệt                    BGH duyệt.

Vũ Thị Kim Thanh.                     Vũ Thị Lựu.                         Lê Thị Thu Hoa
Đề chính thức
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